
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

  

Số:  479  /QĐ-STNMT Đồng Tháp, ngày  30 tháng 12 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý 

công tác tổ chức bộ máy, biên chế tiền lương và công tác cán bộ, công chức 

trong cơ quan hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 12 năm 2016 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách 

nhà nước năm 2017 cho các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 597/STC-HCSN ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở 

Tài chính thông báo kết quả thẩm tra phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách nhà 

nước năm 2017; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều  1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 cho các đơn 

vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (theo biểu đính kèm). 

 Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 được giao, Thủ 

trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước và 

các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

   Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC 
 - Như Điều 3;                

- Sở Tài chính Tỉnh;                    

- KBNN Tỉnh; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, KHTC.Ngoc. 

         

 

                                                                                 Nguyễn Trung Ngay 



Phụ lục 2 
 

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2017 

CỦA VĂN PHÒNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
Mã số đơn vị SDNSNN:   1065422  

Chương: 426 
                                                                                     Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Loại Khoản Nội dung Tổng số 

VP Sở 

TN&MT 

A B C 1 2 3 

I   A. PHẦN THU   

   1/. Tổng thu: 280.000.000 280.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 280.000.000 280.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   2/. Nộp ngân sách: 272.000.000 272.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 272.000.000 272.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   3/. Phần được để lại: 8.000.000 8.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 8.000.000 8.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

II   B. PHẦN CHI   

1   Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 34.216.000.000 34.216.000.000 

   1/. Quản lý nhà nước 5.066.000.000 5.066.000.000 

 460 466 1.1. Kinh phí tự chủ  4.249.000.000 4.249.000.000 

   Trong đó 10% tiết kiệm   

   1.2. Kinh phí không tự chủ  817.000.000 817.000.000 

 430 432 2/. Sự nghiệp kinh tế 20.000.000.000 20.000.000.000 

   2.1.  Kinh phí tự chủ 0 0 

   2.2. Kinh phí không tự chủ  20.000.000.000 20.000.000.000 

 280 309 3/. Sự nghiệp môi trường 9.150.000.000 9.150.000.000 

   3.1.  Kinh phí tự chủ 0 0 

   3.2.  Kinh phí không tự chủ 9.150.000.000 9.150.000.000 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3 

 



CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2017 

CỦA CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
Mã số đơn vị SDNSNN:   1022813 

Chương: 426 

                                                                                             Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Loại Khoản Nội dung Tổng số 

Chi cục 

BVMT 

A B C 1 2 3 

I   A. PHẦN THU   

   1/. Tổng thu: 900.000.000 900.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 900.000.000 900.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   2/. Nộp ngân sách: 640.000.000 640.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 640.000.000 640.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   3/. Phần được để lại: 260.000.000 260.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 260.000.000 260.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

II   B. PHẦN CHI   

1   Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 1.966.000.000 1.966.000.000 

 460 466 1/. Quản lý nhà nước 1.116.000.000 1.116.000.000 

   1.1. Kinh phí tự chủ (theo NĐ 130) 1.101.000.000 1.101.000.000 

   Trong đó 10% tiết kiệm   

   1.2. Kinh phí không tự chủ  15.000.000 15.000.000 

 280 309 2/. Chi sự nghiệp môi trường 850.000.000 850.000.000 

   2.1.  Kinh phí tự chủ 0 0 

   2.2.  Kinh phí không tự chủ 850.000.000 850.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 4 

 

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2017 

CỦA CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 



(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
Mã số đơn vị SDNSNN:   1101760 

Chương: 426 
                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Loại Khoản Nội dung Tổng số 

Chi cục  

QLĐĐ 

A B C 1 2 3 

I   A. PHẦN THU   

   1/. Tổng thu: 395.000.000 395.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 395.000.000 395.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   2/. Nộp ngân sách: 6.000.000 6.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 6.000.000 6.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   3/. Phần được để lại: 389.000.000 389.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 389.000.000 389.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

II   B. PHẦN CHI   

1   Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 1.262.000.000 1.262.000.000 

 460 466 1/. Quản lý nhà nước 1.262.000.000 1.262.000.000 

   1.1. Kinh phí tự chủ  1.227.000.000 1.227.000.000 

   Trong đó 10% tiết kiệm   

   1.2. Kinh phí không tự chủ  35.000.000 35.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 5 

 

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2017 

CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 



Mã số đơn vị SDNSNN:   1118263 

Chương: 426 
                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT Loại Khoản Nội dung Tổng số 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin 

A B C 1 2 3 

I   A. PHẦN THU   

   1/. Tổng thu: 409.500.000 409.500.000 

   - Thu phí, lệ phí 409.500.000 409.500.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   2/. Nộp ngân sách: 4.050.000 4.050.000 

   - Thu phí, lệ phí 4.050.000 4.050.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   3/. Phần được để lại: 405.450.000 405.450.000 

   - Thu phí, lệ phí 5.450.000 5.450.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 400.000.000 400.000.000 

II   B. PHẦN CHI   

1   Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 1.390.000.000 1.390.000.000 

 430 432 1/. Chi sự nghiệp kinh tế 1.390.000.000 1.390.000.000 

   1.1.  Kinh phí tự chủ 1.211.000.000 1.211.000.000 

   1.2.  Kinh phí không tự chủ 179.000.000 179.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 6 

 

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2017 

CỦA TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
Mã số đơn vị SDNSNN:   1022814 



Chương: 426 

 
                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Loại Khoản Nội dung Tổng số 

Trung tâm 

Quan trắc 

TN&MT 

A B C 1 2 2 

   A. PHẦN THU   

   1/. Tổng thu: 6.338.000.000 6.338.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 6.338.000.000 6.338.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   2/. Nộp ngân sách: 0 0 

   - Thu phí, lệ phí   

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV   

   3/. Phần được để lại: 6.338.000.000 6.338.000.000 

   - Thu phí, lệ phí   

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 6.338.000.000 6.338.000.000 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 7 
  

 

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2017 

CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
Mã số đơn vị SDNSNN:   1067366 

Chương: 426 



 
                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Loại Khoản Nội dung Tổng số 

Trung tâm Kỹ 

thuật TN&MT 

A B C 1 2 2 

   A. PHẦN THU   

   1/. Tổng thu: 12.250.000.000 12.250.000.000 

   - Thu phí, lệ phí 12.250.000.000 12.250.000.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV   

   2/. Nộp ngân sách: 0 0 

   - Thu phí, lệ phí   

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV   

   3/. Phần được để lại: 12.250.000.000 12.250.000.000 

   - Thu phí, lệ phí   

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 12.250.000.000 12.250.000.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 8 
  

CHI TIẾT NHIỆM VỤ THU, CHI NSNN NĂM 2017 

CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Quyết định số 479/QĐ-STNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
Mã số đơn vị SDNSNN:   1065423 

Chương: 426 

 
                                                                                                 Đơn vị tính: đồng 



Số 

TT 
Loại Khoản Nội dung Tổng số 

Văn phòng  

ĐKQSDĐ 

A B C 1 2 3 

   A. PHẦN THU   

   1/. Tổng thu: 4.741.045.000 4.741.045.000 

   - Thu phí, lệ phí 4.741.045.000 4.741.045.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 

   2/. Nộp ngân sách: 4.950.000 4.950.000 

   - Thu phí, lệ phí 4.950.000 4.950.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV   

   3/. Phần được để lại: 4.736.095.000 4.736.095.000 

   - Thu phí, lệ phí 4.736.095.000 4.736.095.000 

   - Thu hoạt động SX, cung ứng, DV 0 0 
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